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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hỗ trợ sản xuất cộng đồng. Dự 

án “Chăn nuôi Bò vỗ béo” tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn thuộc tiểu Dự án 2/Dự án 3/Chương trình MTQG phát triển kinh tế  

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn năm 2024 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

 Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 

38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản 

lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/UBDT ngày 30/6/2022 của Chủ 

nhiệm Uỷ ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1719-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-491217.aspx
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hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn quy định một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất từ ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ,  tiêu chí lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 33/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;   

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện Bắc 

Sơn phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Bắc Sơn năm 2023; 

 Theo đề nghị của Tổ thẩm định các Chương trình, Dự án, Mô hình đầu tư hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số 83/TTr-TTĐ ngày 

24/10/2024, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

           Điều 1. Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hỗ trợ sản xuất cộng 

đồng. Dự án “Chăn nuôi bò vỗ béo” tại Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. Thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn năm 2024 với các nội dung 

sau: 

1. Tên dự án: Dự án “Chăn nuôi bò vỗ béo” tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn . 

2. Đơn vị thưc hiện: Ủy ban nhân dân xã Vũ Lăng. 

3. Đại diện tổ cộng đồng: Ông Dương Văn Lạng (Có danh sách kèm theo). 

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Quy mô dự án: Gồm 03 con Bò vỗ béo. 
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7. Đối tượng tham gia dự án: Tổng số 04 hộ, trong đó: 03 hộ nghèo, 01 hộ là 

thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi (Có danh sách đối tượng tham gia kèm 

theo). 

8. Các hoạt động tham gia dự án 

Thực hiện theo kế hoạch sản suất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Dự án(( Chăn 

nuôi bò vỗ béo))  ngày 30/8/2024 của tổ cộng đồng thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

9. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Tổng kinh phí thực hiện dự án: 

169.870.000 đồng, trong đó: 

9.1. Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 87.370.000 đồng. Trong đó: 

- Hỗ trợ trực tiếp: 85.170.000 đồng. 

- Chi phí khác: 2.200.000 đồng. 

9.2. Kinh phí đối ứng của các hộ tham gia dự án: 82.500.000 đồng.  

(Có biểu dự toán kinh phí chi tiết và hồ sơ dự án kèm theo). 

10. Nội dung và Phương thức hỗ trợ 

10.1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ mua Bò giống, Thức ăn chăn nuôi, thuốc bổ, thuốc 

thú y, đá liếm. 

10.2. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng hiện vật mua con giống, vật tư từ nguồn 

ngân sách nhà nước phân bổ cho dự án. 

11. Hình thức và mức quay vòng vốn 

- Hình thức quay vòng: Bằng tiền. 

- Mức quay vòng vốn: Tỷ lệ thu hồi vốn (20%) số tiền NSNN hỗ trợ trực tiếp là 

85.170.000 đồng x 20% = 17.034.000 đồng. 

- Thời gian thu hồi vốn: Sau khi kết thúc dự án không quá 03 tháng, các hộ 

tham gia dự án có trách nhiệm hoàn trả vốn quay vòng số tiền 17.034.000 đồng/03 hộ 

= 5.678.000 đồng/hộ, nộp vào Tài khoản tiền gửi của UBND xã Vũ Lăng để thực hiện 

các dự án tiếp theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

12. Dự kiến kết quả đạt được của dự án 

- Dự án hỗ trợ cho tổ cộng đồng dân cư thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng chăn 

nuôi 03 con bò giống. Sau 01 năm thực hiện dự án vỗ béo được 02 lứa bò đưa ra 

thị trường 06 con bò thịt.  

- Mỗi hộ dân lãi từ chăn nuôi bò (sau khi bán bò ): 28.432.000 đ/01hộ và tiếp tục 

đầu tư phát triển kinh tế những năm tiếp theo và là mô hình để nhân rộng trong cộng 

đồng, có kinh nghiệm giúp đỡ các hộ dân khác cùng phát triển kinh tế. 

13. Phương thức mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

13.1. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện mua sắm. 



4 

 

UBND xã thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định, tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo quy định về đấu thầu và bàn giao sản phẩm cho cộng đồng dân cư.  

13.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (như biểu chi tiết kèm theo). 

14. Nguồn kinh phí thực hiện dự án 

Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn năm 2024. (Giao tại 

Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn 

là 84.500.000 đồng).  

(Có hồ sơ dự án kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Sơn có trách 

nhiệm hướng dẫn, cấp phát, kiểm soát thủ tục đầu tư và việc thanh quyết toán nguồn 

vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo 

tình hình thực hiện Dự án đã được phê duyệt. 

3. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện hướng dẫn, tư vấn cho 

Ủy ban nhân dân xã Vũ Lăng, đại diện Tổ cộng đồng và các hộ dân thực hiện dự án về 

quy trình, kỹ thuật thực hiện dự án. 

4. Giao Ủy ban nhân dân xã Vũ Lăng 

- Thực hiện ký hợp đồng với đại diện nhóm cộng đồng tổ chức thực hiện các nội 

dung dự án; đồng thời hướng dẫn, theo dõi triển khai thực hiện dự án theo đúng nội 

dung, tiến độ thời gian và các quy định hiện hành. Sau khi kết thúc dự án UBND xã tổ 

chức thu hồi vốn quay vòng theo quy định tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tỷ lệ thu hồi vốn 20%, tương ứng số 

tiền 17.034.000 đồng để thực hiện các dự án tiếp theo. 

- Là đầu mối thực hiện phương án mua sắm: Mua Bò giống, thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y, thuốc bổ, đá liếm từ nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho dự án. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi đối với các hộ gia đình tham gia dự án. 

- Thực hiện thanh toán, giải ngân vốn NSNN cho đại diện Tổ cộng đồng theo kết 

quả nghiệm thu khối lượng hoàn thành của dự án đã phê duyệt đúng quy định. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá thực hiện dự án trên địa bàn và 

báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, hàng năm về UBND huyện (Qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) để tổng hợp theo quy định. 

5. Tổ cộng đồng và các hộ dân tham gia dự án  

- Tổ cộng đồng tham gia dự án tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm đã được thẩm định. 
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- Có trách nhiệm sử dụng vật nuôi, vật tư được nhà nước hỗ trợ đúng mục 

đích, thực hiện cam kết các hoạt động của dự án và các khoản kinh phí đối ứng cần 

thiết để thực hiện nội dung dự án đã phê duyệt. 

- Sau khi kết thúc dự án không quá 03 tháng, các hộ gia đình tham gia dự án 

phải có trách nhiệm hoàn trả một phần vốn quay vòng, tỷ lệ 20% (tương ứng số tiền 

17.034.000 đồng/03 hộ). Mỗi hộ phải nộp 5.678.000 đồng vào tài khoản tiền gửi của 

UBND xã Vũ Lăng để quản lý, thực hiện luân chuyển vốn trong cộng đồng các dự 

án tiếp theo, theo quy định tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 

của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Không được mua bán vật nuôi, vật tư đã được nhà nước cấp cho đối tượng 

khác. Nếu vi phạm cam kết sẽ thu hồi lại vật nuôi, vật tư đã được hỗ trợ hoặc thu hồi 

lại số tiền do ngân sách nhà nước hỗ trợ mua con giống, vật tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng và các hộ tham gia 

dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 4 (T/h);   

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;                                                                                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS.    
                                                                           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 Lộc Quang Hoà 
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BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số: 2636 /QĐ-UBND ngày  24 /10/2024 của UBND huyện Bắc Sơn) 

 

STT 
Tên chủ 

đầu 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu 

tổ chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu  

 Tóm tắt công việc chính 

của gói thầu  

1 

UBND 

xã Vũ 

Lăng 

Gói thầu 

số 01: 

Mua Bò 

giống, 

thức ăn 

chăn 

nuôi, 

thuốc thú 

ý, đá liếm  

(1) Bò giống Bò 

Lai: trọng lượng từ 

210kg -240 kg/con 

(3con, trung bình 

230kg/con);bò từ 

19-30 tháng tuổi;  

được tiêm phòng 

đầy đủ các loại vắc 

xin phòng dịch 

bệnh, gồm LMLM, 

tụ huyết trùng. 

(2) thức ăn chăn 

nuôi (810 kg), 

thuốc thú y (3 

lọ/20ml/lọ), đá liếm 

(6kg). 

85.170.000 

Vốn sự 

nghiệp 

thực 

hiện 

Chương 

trình 

mục tiêu 

quốc 

phát 

triển 

kinh tế - 

xã hội 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS & 

MN 

năm 

2024 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

30 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 

gói 
30 ngày 

Không 

áp 

dụng 

  

  

Không 

đề 

xuất 

Tổng giá gói thầu  85.170.000                   
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